Con số theo số lượng rắn trong mơ
Nhiều rắn
– Nhiều rắn trong giấc mơ dự báo các con số: 06 – 05 – 13 – 28 – 34 – 36
Đàn rắn
– Đàn rắn trong giấc mơ dự báo các con số: 32 – 72
2 con rắn
– 2 con rắn trong giấc mơ dự báo con số: 22
– 2 con rắn cắn nhau: 14 – 59 – 95
– 2 con rắn quấn vào nhau: 43 – 73
– 2 con rắn cắn vào gót chân: 57
– 2 con rắn màu xanh: 15 – 51
– 2 con rắn màu vàng: 21 – 82
– 2 con rắn bò vào hang: 38 – 78
– 2 con rắn hổ mang: 00 – 99
3 con rắn
– 3 con rắn trong giấc mơ dự báo con số: 13 – 31 – 40
– 3 con rắn hai đầu: 15 – 51
– 3 con rắn lục: 13 – 31
– 3 con rắn đuôi chuông: 44
– 3 con rắn hổ mang: 38 – 39
– 3 con rắn đang bơi: 21 – 82
– 3 con rắn đuổi nhau: 69
– 3 con rắn quấn chân: 96
– 3 con rắn quấn người: 49 – 97
– 3 con rắn cắn gót chân: 57
– 3 con rắn chết: 32 – 42 – 72
– 3 con rắn trắng: 69 – 42
– 3 con rắn lớn: 23 – 30
– 3 con rắn lục: 13 – 31
– 3 con rắn đang bơi: 21 – 82
Con số theo giấc mơ về từng loại rắn
Rắn đen
– Rắn đen trong giấc mơ dự đoán các con số: 32 – 72
– Rắn hổ mang đen: 33
– Rắn đen cắn: 09 – 00
– Rắn đen rượt đuổi bạn: 11 – 21
– Đàn rắn đen: 28 – 03
– Rắn đen bò qua mộ: 38
– Rắn đen bò vào nhà: 11
– Rắn đen chết: 32 – 72
– Người phụ nữ mơ thấy rắn đen: 99
– Người đàn ông mơ thấy rắn đen: 72 – 76
– Rắn đen bò: 66 – 12
– Rắn đen bò lên người: 37
– Rắn đen quấn: 67
– Rắn đen quần người: 34
– Rắn đen cắn gót chân: 57
– Rắn đen trên cành cây cao: 80
– Rắn đen đang săn mồi: 17
– 2 con rắn đen: 00 – 32
– 2 con rắn đen cắn nhau: 72
– Rắn đen 2 đầu: 22
– Rắn đen khổng lồ: 14 – 23
– Rắn đen nhỏ: 67 – 03
– Rắn đen vàng: 10
– Rắn khúc đen khúc trắng: 39
– Rắn đen xen màu đỏ: 06
– Rắn đen lột xác: 84
Rắn trắng
– Rắn trắng trong giấc mơ dự đoán con số: 03 – 30
– Rắn hổ mang màu đen trắng: 00 – 25
– Cặp rắn màu trắng: 32 – 23
– Rắn trắng vàng: 00 – 34 – 12
– Rắn trắng rượt đuổi: 42 – 24
– Rắn trắng to: 10 – 50 – 00
– Rắn đen trắng cắn bạn: 33 – 38
– Rắn khoang trắn khoang đen: 55 – 00
– Nhiều rắn trắng: 60 – 59 – 49
– Rắn trắng vào nhà: 48 – 08
– Rắn trắng đỏ: 65 – 27
– Rắn trắng xanh: 30 – 32
– Giết rắn trắng: 10 – 19 – 09
Rắn vàng
– Rắn vàng trong giấc mơ dự đoán con số: 46 – 16
– Rắn hổ mang màu vàng: 13 – 31
– Rắn vàng cắn: 53 – 33
– Rắn xanh vàng: 20 – 29
– Hai con rắn vàng: 42 – 22
– Rắn vàng to: 54 – 24
– Giết con rắn vàng: 48 – 47 – 45
– Rắn khúc vàng khúc đen: 09 – 59 – 39
– Rắn vàng trắng: 19 – 28 – 38
– Rắn đen vàng: 99 – 34
– Rắn bằng vàng: 18 – 89 – 69
– Rắn vàng vào nhà: 54 – 21
– Bà bầu mơ thấy rắn màu vàng: 58 – 48 – 78
– Rắn vàng rượt đuổi: 48 – 08
Rắn xanh
– Rắn xanh trong giấc mơ dự đoán con số: 75 – 27
– Rắn xanh cắn: 37 – 92
– Rắn xanh dương: 61
– Rắn xanh bò vào nhà: 27 – 38
– Rắn xanh đuổi: 01 – 71
Rắn đỏ
– Rắn đỏ trong giấc mơ dự đoán con số: 30 – 03
– Rắn hổ mang màu đỏ: 46 – 37
– Rắn đỏ bò vào nhà: 12 – 03 – 67
– Rắn đỏ rượt đuổi: 30 – 12
– Nhiều rắn đỏ: 22 – 48 – 33
– Rắn đỏ cắn hoặc vết cắn của rắn đỏ: 33 – 30 – 13
– Rắn đỏ và trắng: 30 – 20 – 55
– Rắn đỏ to: 83 – 37
– Giết rắn đỏ: 42 – 04 – 03
– Rắn đỏ vàng: 28 – 19 – 03
– 2 con rắn đỏ: 30 – 43 – 02
– Rắn khúc đen khúc đỏ: 11 – 48 – 30
Rắn hổ mang
– Rắn hổ mang trong giấc mơ dự đoán con số: 32 – 42 – 72
– Rắn hổ mang bò vào nhà: 32 – 42 – 72
– Một cặp rắn hổ mang: 22 – 23 – 30
– Rắn hổ mang quấn quanh mình: 15 – 51 – 05
– Rắn hổ mang đuổi theo mình: 73 – 77
– Rắn hổ mang màu đen: 32 – 72
– Rắn hổ mang nhiều đầu: 15 – 51
– Rắn hổ mang cắn người: 43 – 73
– Rắn hổ mang không có đầu: 01 – 10
– 2 con rắn hổ mang: 28
– Bắt được rắn hổ mang: 63
– Rắn hổ mang lột xác: 04 – 54
– Rắn hổ mang con: 01
– Mình đang nuôi rắn hổ mang: 46
– Mua bán rắn hổ mang: 52 – 22 – 81
Rắn 2 đầu
– Rắn 2 đầu trong giấc mơ dự đoán con số: 43 – 34
– Rắn 2 đầu đang nhìn bạn: 04 – 23 – 85
– Rắn 2 đầu đang đuổi theo mình: 57 – 82
– Rắn 2 đầu cắn mình: 30 – 07
– Rắn 2 đầu quấn lấy mình: 12 – 06 – 94
– Rắn 2 đầu đánh nhau: 62 – 75
– Rắn 2 đầu cắn người khác: 18
– Rắn 2 đầu đuổi theo người khác: 05 – 87
– Rắn 2 đầu chết: 29 – 92
Rắn to
– Rắn to trong giấc mơ dự báo con số: 32 – 72
Rắn nhỏ
– Rắn nhỏ trong giấc mơ dự báo con số: 32 – 72
Con số theo giấc mơ rắn tấn công
Rắn cắn
– Rắn cắn trong giấc mơ dự báo con số: 43 – 73
– Mình bị rắn cắn: 26 – 62
– Rắn cắn vào tay: 16 – 61
– Rắn cắn vào chân: 62
– Rắn cắn người thân: 21
– Rắn cắn người khác: 43 – 73
– Rắn cắn ngón tay: 03 – 36 – 37
– Rắn hổ mang cắn vào ngón tay: 32 – 82
– Rắn lục cắn vào ngón tay: 27 – 75
– Rắn cắn ngón tay chảy máu: 44 – 83 – 61
– Bà bầu thấy rắn cắn ngón tay: 34 – 36
Rắn đuổi
– Rắn đuổi trong giấc mơ dự báo con số: 33 – 77
– Rắn hổ mang rượt đuổi: 93 – 97
– Rắn hổ mang đang theo đuổi bạn: 53 – 35
– Rắn đuổi và cắn: 13 – 57
– Rắn đỏ đuổi: 83 – 39
– Rắn trắng đuổi: 13 – 23
– Rắn khổng lồ đuổi: 41 – 85
– Nhiều rắn theo đuổi: 37 – 73
– Nhiều rắn đuổi theo rồi chui trong lòng: 03 – 30
– Người thân bị rắn đuổi: 63 – 53
– Hai con rắn đang đuổi: 23 – 77 – 33
– Rắn lục đuổi: 63 – 66
– Rắn đuổi con mồi: 16 – 61
– Rắn đuổi và cắn vào chân: 33 – 99
Giết rắn
– Giết rắn trong giấc mơ dự báo con số: 25
– Giết rắn hổ mang: 06 – 57
– Đánh chết rắn cạp nong: 15 – 45 – 21
– Đánh chết rắn trắng: 1 – 29 – 45
– Giết chết rắn xanh: 3 – 73 – 63
– Giết rắn 2 đầu: 12
Bắt được rắn
– Bắt được rắn trong giấc mơ dự báo con số: 05 – 25 – 72
– Bắt được rắn hổ mang: 34 – 60
– Bắt được nhiều rắn: 14 – 31
– Bắt được cặp rắn: 87 – 95
Chặt đầu rắn
– Chặt đầu rắn trong giấc mơ dự báo con số: 32 – 78
– Chính bạn chặt đầu rắn: 38 – 40
– Người khác chặt đầu rắn: 22 – 91
Ăn thịt rắn
– Rắn ăn thịt người: 43 – 73
– Ăn thịt rắn sống: 89 – 98
– Làm thịt rắn: 27 – 72
– Đang làm thịt rắnố: 12 – 20
– Người khác đang ăn thịt rắn: 90 – 09
Gặp rắn thực tế và trong mơ
Đi đường gặp rắn
– Đi đường gặp rắn dự báo cặp số: 82 – 12 – 40
– Bạn dưới 30 tuổi: 32 – 23
– Bạn từ 30 tuổi đến: 70 tuổi 27 – 72
– Bạn ngoài 70 tuổi: 24 – 42
– Rắn bò từ đường vào sân: 14 – 72 – 50
– Rắn lục bò từ đường vào nhà: 85 – 19 – 43
– Rắn nước bò từ đường vào nhà: 94 – 14 – 07
– Rắn mối bò từ đường vào nhà: 84 – 40 – 32
– Đi đường gặp rắn hổ mang: 11 – 61
– Đi đường gặp rắn chết: 03 – 22 – 73
– Rắn bò ngang quan đường: 44 – 09 – 93
– Xác rắn ngoài đường: 07 – 46 – 31
– Bắt được rắn ngoài đường: 74 – 29 – 28
Rắn bò vào nhà
– Rắn vào nhà cắn người: 43 – 73
– Rắn đen vào nhà: 32 – 72
– Rắn hổ mang vào nhà: 32 – 82
– Rắn xanh bò vào nhà: 27 – 75
– Rắn đất bò vào nhà: 38 – 78
– Rắn trắng bò vào nhà: 69 – 42
– Rắn vàng bò vào nhà: 38 – 83
Rắn mối vào nhà
– Thấy rắn mối ngoài thực tế dự báo con số: 23 – 63
– Ăn thịt rắn mối: 56 – 62
– Rắn mối màu trắng: 31 – 87
– Rắn mối màu đen: 06 – 48
– Rắn mối ăn thịt: 72 – 77
– 2 con rắn mối đang cắn nhau: 09 – 19
– Rắn mối đẻ được một đàn con: 43 – 92
– Rắn mối màu vàng: 19 – 42
– Một con rắn mối: 7 – 70
– Một bầy rắn mối: 15 – 57
– Rắn mối bò vào nhà: 85 – 98
– Rắn mối cắn bạn: 10 – 34
– Rắn mối chảy máu: 29 – 91
– Rắn mối cắn nhau: 09 – 19
– Rắn mối sinh sản: 43 – 92
– Rắn mối đứng yên: 63 – 23
– Rắn mối ăn thịt: 56 – 62


– Rắn mối bò vào nhà bếp: 56 – 62
– Rắn mối bò vào mùng: 01 – 02
– Rắn mối vào nhà sau đó chết: 49 – 50
– Rất nhiều rắn mối: 09 – 19
– Rắn mối bò lên người: 85 – 98
– Rắn mối bò vào nhà sau đó đẻ trứng: 43 – 92
Rắn bò lên người
– Rắn bò lên người trong giấc mơ dự báo: 21 – 68
– Rắn hổ mang bò lên người: 70 – 93
– Rắn bò lên người bạn gái: 38 – 52
– Rắn bò lên người trong gia đình: 07 – 43
– Rắn bò lên người sau đó ị: 25 – 34
– Rắn bò lên người sau đó chết: 29 – 39
– Rắn bò lên người sau đó đẻ con: 04 – 69
– Rắn màu trắng bò lên người: 38 – 76
– Rắn đen bò lên người: 48 – 87
– Rằn màu vàng bò lên người: 19 – 61
– Rắn bò trườn trên người: 66 – 12
– Rắn bò vào ống quần: 03 – 99
– Rắn chui vào ngườ:i 68 – 83 – 18
Rắn quấn người
– Rắn quấn vào người trong giấc mơ dự báo con số: 00 – 75
– Rắn quấn vào bụng: 89
– Rắn quấn vào cổ tay: 28 – 19
– Rắn quấn vào đầu: 03
– Rắn quấn vào vai: 82 – 18
– Rắn quấn ngón tay: 11
– Rắn màu vàng quấn: 19
– Rắn lục quấn: 34
– Rắn quấn lấy vợ: 65
Con số theo tập tính của rắn
Rắn lột xác
– Rắn lột xác dự báo con số: 32 – 42 – 72
– Rắn lột xác vào nhà: 22 – 23 – 30
– Rắn đất lột xác: 38 – 78
– Rắn 2 đầu lột xác: 15 – 51
– Rắn hổ mang lột xác: 38 – 39
Rắn đẻ con
– Rắn đẻ con trong giấc mơ dự báo con số: 07 – 71 – 83
– Rắn đẻ con xong cắn nhau: 54
– Rắn đẻ 1 lúc được 2 con: 29
– Rắn lục đẻ con: 31
– Rắn đỏ đẻ con: 20
– Rắn đen đẻ con: 51
– Rắn đang đẻ trứng: 95
– Mơ thấy trứng rắn: 23
– Rắn đẻ bên cạnh người thân: 18
– Rắn đẻ chảy máu: 09
– Rắn đẻ con đuổi và cắn bạ:n 25
– Rắn độc đẻ con: 32
– Rắn đẻ con trên tay: 75
– Rắn đẻ con trên giường: 34 – 42
– Rắn đẻ con trên mái nhà: 35 – 54
– Rắn đẻ con ở cây bàng: 67 – 84
– Rắn đẻ con dưới gầm giường: 43 – 77
– Rắn đẻ con ở bãi đất trống: 35 – 80
– Rắn đẻ con dưới giếng: 49 – 76
– Rắn đẻ con trong bếp: 56 – 74
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	2 con rắn màu vàng
	21 – 82

	2 con rắn bò vào hang
	38 – 78

	2 con rắn hổ mang
	00 – 99

	3 con rắn
	13 – 31 – 40

	3 con rắn hai đầu
	15 – 51

	3 con rắn lục
	13 – 31

	3 con rắn đuôi chuông
	44

	3 con rắn hổ mang
	38 – 39

	3 con rắn đang bơi
	21 – 82

	3 con rắn đuổi nhau
	69

	3 con rắn quấn chân
	96

	[bookmark: _GoBack]3 con rắn quấn chân
	96

	3 con rắn quấn người
	49 – 97

	3 con rắn cắn gót chân
	57

	3 con rắn chết
	32 – 42 – 72

	3 con rắn trắng
	69 – 42

	3 con rắn lớn
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	57
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	2 con rắn đen
	00 – 32
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	72

	Rắn đen 2 đầu
	22
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	14 – 23

	Rắn đen nhỏ
	67 – 03
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	84
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	Cặp rắn màu trắng
	32 – 23
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	Mơ thấy rắn xanh đánh con gì
	75 – 27

	Rắn xanh cắn
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	Rắn khúc đen khúc đỏ
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	Một cặp rắn hổ mang
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	Rắn hổ mang quấn quanh mình
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	Rắn hổ mang đuổi theo
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	Rắn hổ mang con
	01
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